
 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐỒNG NAI                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số....... ..../2019/NQ-HĐND ngày ..... tháng ..... 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo 

quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Trường hợp, các Đề án/Dự án có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện 

theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Đề án/ Dự án đó. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cán bộ trong các cơ quan nhà nước; 

2. Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh; ở huyện, 

thành phố (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây 

gọi là cấp xã); công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công 

lập; 

3. Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở 

ấp, tổ dân phố; 

4. Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Dưới đây các đối tượng tại Khoản 1, 2, 3 Điều này được gọi chung là cán 

bộ, công chức (viết tắt là CBCC); đối tượng tại Khoản 4 Điều này gọi là viên 

chức (Viết tắt là VC). 

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước 

dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
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Thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Chương II 

NGUỒN KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 

Điều 4. Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn 

ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan 

quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính 

(nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên) của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng 

góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo các đề án/ 

chương trình/kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực của tỉnh được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt và cử đi 

 Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ từ nguồn kinh phí đào tạo của 

tỉnh cấp cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để 

chi trả cho CBCCVC được cử đi học, gồm: 

- Chi phí dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các khoản chi phí bắt buộc phải 

trả cho các cơ sở đào tạo: Theo hoá đơn của cơ sở đào tạo nơi CBCCVC được 

cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết; 

- Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Theo chứng từ, hóa 

đơn hợp pháp; 

- Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung quy định tại 

điểm a Khoản 1 Điều 7 của Nghị quyết này. 

Các mức chi hỗ trợ còn lại trong Nghị quyết do thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị quản lý CBCCVC hỗ trợ từ nguồn kinh phí theo quy định tại Điều 4, Điều 5 

của Nghị quyết này. 

 

Chương III 

MỨC CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 

 VIÊN CHỨC 

Điều 7. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

1. Mức chi đào tạo cán bộ, công chức trong nước 

a) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung 
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- Hỗ trợ theo ngày: 50.000 đồng/người/buổi trong trường hợp học tập 

trung dưới một tháng/đợt.  

- Hỗ trợ theo tháng: 2.000.000 đồng/người/tháng trong trường hợp học tập 

trung liên tục từ một tháng trở lên/đợt, thời gian học không tròn tháng được tính 

làm tròn theo nguyên tắc từ 16 ngày trở lên tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở 

xuống tính tròn 1/2 (một phần hai) tháng. 

b) Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; 

nghỉ lễ; nghỉ tết): Thực hiện theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi 

hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

c) Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày đi học tập trung tại 

cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): Thực hiện theo Nghị quyết số 

90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế 

độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

d) Chi hỗ trợ thêm cho các cán bộ, công chức là nữ 

- Hỗ trợ theo tháng: 400.000 đồng/người/tháng. 

- Trường hợp học tập trung liên tục từ một tháng trở lên/đợt, thời gian học 

không tròn tháng được tính làm tròn theo nguyên tắc từ 16 ngày trở lên tính tròn 

01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính tròn 1/2 (một phần hai) tháng. 

đ) Chi hỗ trợ thêm cho các cán bộ, công chức là người dân tộc 

- Hỗ trợ theo tháng: 500.000 đồng/người/tháng. 

- Trường hợp học tập trung liên tục từ một tháng trở lên/đợt, thời gian học 

không tròn tháng được tính làm tròn theo nguyên tắc từ 16 ngày trở lên tính tròn 

01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính tròn 1/2 (một phần hai) tháng. 

2. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước 

a) Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên 

- Giảng viên, báo cáo viên là Bộ Trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh 

tương đương: 2.000.000 đồng/người/buổi. 

- Giảng viên, báo cáo viên là Thứ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các 

chức danh tương đương; giáo sư; chuyên gia cao cấp; giảng viên cao cấp; 

chuyên viên cao cấp; Tiến sỹ khoa học; Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng thuộc Bộ, 

Viện trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các 

chức danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính: 1.600.000 

đồng/người/buổi. 
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- Giảng viên, báo cáo viên là Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện 

trưởng và Phó Viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó Cục trưởng và các chức 

danh tương đương; phó giáo sư; tiến sỹ; giảng viên chính: 1.200.000 

đồng/người/buổi. 

- Giảng viên, báo cáo viên còn lại là cán bộ, công chức, viên chức công 

tác tại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và cấp tỉnh (ngoài 3 nhóm đối tượng 

trên): 1.000.000 đồng/người/buổi. 

 - Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại 

các đơn vị từ cấp huyện và tương đương trở xuống: 600.000 đồng/người/buổi. 

- Đối với giảng viên, chuyên gia nước ngoài 

Tùy theo mức độ cần thiết, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức 

các khoá bồi dưỡng hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thù lao đối với giảng 

viên nước ngoài trên cơ sở thoả thuận tuỳ theo chất lượng giảng viên và bảo 

đảm phù hợp với khả năng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị, địa 

phương. 

b) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên 

Mức chi theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội 

nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

c) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho 

giảng viên: Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không 

có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê thì được chi theo 

mức chi quy định hiện hành tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 

năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và 

Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. 

d) Chi nước uống phục vụ lớp học: Thực hiện theo Nghị quyết số 

90/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế 

độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

e) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: 200.000 

đồng/học viên/lớp. 

f) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; chi hỗ trợ 

chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về, nghỉ lễ; nghỉ tết); chi 

thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại 

cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): Thực hiện như điểm a, điểm b, 

điểm c Khoản 1, Điều 7 của Nghị quyết này.  

Điều 8. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức 
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Căn cứ nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy 

định tại Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính và mức chi, hỗ 

trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức quy định tại Nghị quyết này, 

thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối 

với viên chức phù hợp với quy định của pháp luật về cơ chế tài chính của đơn vị 

mình, cụ thể: 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường 

xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 

Thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi hỗ trợ như cán bộ, công chức được quy 

định tại Điều 7 Nghị quyết này. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị 

sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư: Thủ trưởng căn cứ vào 

khả năng tài chính của đơn vị, quy định mức chi hỗ trợ tại Điều 7 Nghị quyết 

này để quyết định mức chi hỗ trợ cho phù hợp. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với những đối tượng đang được hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học 

theo quy định của Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 và Nghị 

quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

nhưng đến thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực mà chưa hoàn thành khóa học 

thì vẫn được áp dụng mức chi hỗ trợ kinh phí bảo vệ luận án, luận văn và hỗ trợ 

một lần sau khi tốt nghiệp quy định tại Nghị quyết đó. 

2. Đối với những đối tượng đang được hỗ trợ kinh phí đào tạo trình độ 

trung cấp, cao đẳng, đại học và đang được hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng theo quy 

định của Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 và Nghị quyết số 

70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng đến thời 

điểm Nghị quyết này có hiệu lực mà chưa hoàn thành khóa học thì được áp dụng 

mức chi hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng quy định tại Nghị quyết này. 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quy định 

này. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 177/2010/NQ-HĐND ngày 

02/7/2010 và Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai . 

3. Khi các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, 

hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 
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4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, 

đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

                                                    

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                              Nguyễn Phú Cường 


